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PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 
VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945)

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI

	A. NỘI DUNG
	B. HS NGHE HIỂU 

      VÀ GHI CHÉP

	I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945.
1. Tình hình chính trị.
- 1/9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Ở châu Âu, quân phát xít Đức kéo vào Pháp; chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức, thực hiện chính sách thù địch với phong trào cách mạng thuộc địa.

- Ở Đông Dương và Việt Nam:
+ Thực dân Pháp thực hiện các chính sách ……………………………..
+ 9/1940, quân Nhật vào miền Bắc Việt Nam, quân Pháp đầu hàng. Sau khi  vào Việt Nam, Nhật …………………………………………………………………
……………………………………………………….
+ Các đảng thân Nhật ra sức tuyên truyền lừa bịp về văn minh, sức mạnh Nhật Bản, thuyết Đại Đông Á, dọn đường cho Nhật ………………………
- Sang năm 1945, phe phát xít thất bại nặng nề. Tại Đông Dương, ngày 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp. Lợi dụng cơ hội đó, các đảng phái chính trị ở Việt Nam………………….. Quần chúng nhân dân …………………………
………………………….

2. Tình hình kinh tế – xã hội.
- Chính sách của Pháp: Thi hành chính sách “Kinh tế chỉ huy”, tăng thuế…

- Chính sách của Nhật: Buộc Pháp cung ứng tài chính, nguyên liệu chiến tranh…, cướp ruộng đất của nông dân…, đầu tư vào các ngành phục vụ cho quân sự.
- Dưới hai tầng áp bức của Pháp – Nhật, nhân dân ta vô cùng cơ cực, gây ra nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945; …………………………………
( Tình hình trên đòi hỏi Đảng phải kịp thời đề ra ………………………..
……….

II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9/1939 ĐẾN THÁNG 3/1945. 
1. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939.
11/1939, Đảng họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tại Bà Điểm (Hóc Môn) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì. Hội nghị xác định:
- Nhiệm vụ trước mắt là đánh đổ …………………………………………...
……………………………………..
- Tạm gác khẩu hiệu…………………, đề ra khẩu hiệu ………………..

………………….và khẩu hiệu …………………………
- Chuyển từ đấu tranh đòi dân chủ, dân sinh sang đánh đổ ……………….
………………………………………………………….
- Chủ trương thành lập Mặt ………………………………………………..
………………………………………………………………
* Ý nghĩa: Đánh dấu bước chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đúng đắn của Đảng, ……………………………………………, đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước.

2. Những cuộc đấu tranh mở đầu thời kỳ mới. (Học sinh tự học)
a. Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940).
- 22/9/1940, Nhật chiếm Lạng Sơn; quân Pháp rút chạy về Thái Nguyên qua Bắc Sơn.

- Đêm 27/9/1940, Đảng bộ địa phương lãnh đạo nhân dân Bắc Sơn chặn đánh Pháp, chiếm đồn Mỏ Nhài, lập chính quyền cách mạng và đội du kích Bắc Sơn.

- Pháp – Nhật đã câu kết nhau đàn áp cách mạng. Khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại.
b. Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940).
- 11/1940, xảy ra cuộc xung đột giữa thực dân Pháp và Thái Lan; Pháp bắt thanh niên Việt Nam làm bia đỡ đạn, nhân dân Nam Kỳ và binh lính phản đối.

- Xứ ủy Nam Kỳ phát động khởi nghĩa.

- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11/1940 quyết định đình chỉ khởi nghĩa, nhưng nghị quyết không kịp tới nơi.

- 23/11/1940, khởi nghĩa nổ ra khắp Nam Bộ. Chính quyền cách mạng được thành lập ở nhiều nơi, lần đầu tiên xuất hiện lá cờ đỏ sao vàng.

- Pháp nhanh chóng đàn áp. Khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại.

c. Binh biến Đô Lương (13/1/1941).
- Binh lính người Việt phản đối việc bị Pháp đưa sang Lào đánh nhau với quân Thái Lan.

- 13/1/1941, Đội Cung lãnh đạo binh lính đồn Chợ Rạng (Nghệ An) nổi dậy chiếm đồn Đô Lương rồi tiến về chiếm thành Vinh, nhưng không thực hiện được. Toàn bộ binh lính nổi dậy bị Pháp bắt.

d. Ý nghĩa.
- Nêu cao tinh thần bất khuất của dân tộc, báo hiệu thời kỳ đấu tranh quyết liệt với kẻ thù.

- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm về thời cơ cách mạng, khởi nghĩa vũ trang, xây dựng lực lượng cách mạng.

e. Nguyên nhân thất bại. 
Lực lượng địch còn mạnh, điều kiện khởi nghĩa chưa chín muồi.

3. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941).
- 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần 8.

- Từ 10 đến 19/5/1941, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ở Pắc Bó (Cao Bằng). Hội nghị quyết định:

+ Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là giải phóng dân tộc. ……………………
……………………………………………………………………………..

………..
+ Tạm gác khẩu hiệu ………………………………………………………
………………………………………………..

+ Thành lập Mặt trận Việt minh ………………………………………..
…………………………………………….
+ Hình thái khởi nghĩa ở nước ta là ……………………………………….
……………………………………………………………….
- 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh ra đời. Năm tháng sau, Tuyên ngôn, Chương trình, Điều lệ của Việt Minh được công bố chính thức.

* Ý nghĩa: Hội nghị Trung ương 8 của Đảng đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng đấu tranh được đề ra từ Hội nghị tháng 11/1939 nhằm giải quyết vấn đề hàng đầu là …………………………………………………….
………………………………………………..
4. Quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.
Quá trình chuẩn bị lực lượng

Xây dựng lực lượng chính trị.
- Vận động quần chúng tham gia Việt Minh, thí điểm xây dựng các Hội Cứu quốc ở Cao Bằng. Năm 1942, khắp 9 châu của Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc; Ủy ban Việt Minh Cao Bằng và Ủy ban Việt Minh Cao – Bắc – Lạng được thành lập.

- Thành lập nhiều hội Cứu quốc ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ.

- 1943 – 1944, Đảng đưa ra bản “Đề cương văn hóa Việt Nam”, thành lập …………………………………..
………………….
Xây dựng lực lượng vũ trang.
- Từ 1941, phát triển các đội du kích Bắc Sơn thành các
……………………………...

- Từ 7/1941 – 2/1942, Cứu quốc quân phát động chiến tranh du kích, sau đó phân tán nhỏ để gầy dựng cơ sở trong quần chúng.
- 2/1943, Trung ương Đảng đề ra ……………………..
……………….

- 5/1944,  Tổng  bộ  Việt  Minh  ra  chỉ  thị ………………………

…………………….
- 8/1944, Trung ương Đảng kêu gọi nhân dân “Sắm vũ khí đuổi thù chung”.
- 22/12/1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh,……….

……………………. Ngay sau khi ra đời, đội đánh thắng hai trận ở Phay Khắt và Nà Ngần.

- Từ 15 đến 20/4/1945, Đảng họp Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ, quyết định: ………………………….
………………………………….

- 16/4/1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp.

- 5/1945, Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thống nhất thành………………………….
Xây dựng căn cứ địa.
- Sau khởi nghĩa Bắc Sơn, căn cứ địa ……………….được xây dựng.

- 1941, Nguyễn Ái Quốc chọn ……….để xây dựng căn cứ địa.

- 6/1945, Khu giải phóng Việt Bắc và Ủy ban lâm thời Khu giải phóng được thành lập.
( Công cuộc chuẩn bị đã hoàn thành. Toàn dân tộc sẵn sàng chờ thời cơ Tổng khởi nghĩa.
III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN.
1. Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa 8/1945).
a. Hoàn cảnh.
- Đầu 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc; ở châu Á, Nhật thất bại nặng nề. Ở Đông Dương, Pháp chờ thời cơ phản công Nhật, mâu thuẫn Nhật – Pháp trở nên ……….
- Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp; quân Pháp nhanh chóng ………...
- Sau đảo chính, Nhật tuyên bố “giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập”, dựng lên Chính phủ Trần Trọng Kim, đưa Bảo Đại làm “Quốc trưởng”. Thực chất phát xít Nhật đã ……………………….
- 12/3/1945, Đảng ra chỉ thị…………………………………………

…………………….; nội dung:

+ Xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là phát xít Nhật; đề ra khẩu hiệu …………………………………
+ Quyết định phát động một ………………………………………………
…………………………………..
b. Diễn biến.
- Ở Cao - Bắc - Lạng: Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân lãnh đạo quần chúng ………………………………..
- Ở Bắc Kỳ: quần chúng nổi dậy …………………………………..
- Ở Quảng Ngãi: tù chính trị ở nhà lao Ba Tơ …………………….
…………………………………

- Ở Nam Kỳ: phong trào Việt Minh hoạt động mạnh ở Mỹ Tho, Hậu Giang.

2. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.
a. Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố.
- Đầu 8/1945, quân Đồng minh tiến công mạnh vào quân Nhật ở châu Á Thái Bình Dương. Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản.

- 9/8/1945, Liên Xô tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật.

- 15/8/1945, Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh. Nhật ở Đông Dương và tay sai …………………………………………………………………………….
……………
- 13/8/1945, Đảng và Việt Minh thành lập………………………………,
…………………………………………………………….

- 14 – 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, thông qua 
…………………………………………………….
- 16 – 17/8/1945, Đại hội quốc dân được triệu tập ở Tân Trào đã tán thành 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. Diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa.
- Chiều 16/8/1945, một đơn vị giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy tiến về giải phóng……………………………….

- 18/8/1945, ………………………………………………giành chính quyền sớm nhất cả nước.

- 19/8, khởi nghĩa thắng lợi ở……….
- 23/8, khởi nghĩa thắng lợi ở …….

- 25/8, khởi nghĩa thắng lợi ở ………..
- 28/8, Tổng khởi nghĩa đã giành được thắng lợi  trên cả nước.
- Chiều 30/8/1945, vua Bảo Đại thoái vị…………………………………..
…………………………….

IV. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐƯỢC THÀNH LẬP (2/9/1945).
- 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh………………………….., khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Nội dung cơ bản của bản Tuyên ngôn:

+ Vạch rõ quyền bình đẳng giữa các dân tộc; tố cáo tội ác của Pháp – Nhật.

+ Nêu rõ dân ta đã đánh đổ xiềng xích thực dân lập nên nước Việt Nam độc lập.

+ Khẳng định nhân dân Việt Nam quyết giữ vững nền độc lập vừa giành được

V. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945.
1. Nguyên nhân thắng lợi.
* Chủ quan:

- Truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân.

- Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng do Hồ Chí Minh đứng đầu.
- Do có quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo.

*Khách quan: ………………………..
2. Ý nghĩa lịch sử.
* Đối với dân tộc Việt Nam:

- Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc…………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………..
- Mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do; ………………………………..

………………………………..

- Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một đảng cầm quyền…
* Đối với thế giới:………………………………………………………….
3. Bài học kinh nghiệm.
- Đảng phải có đường lối đúng đắn.

- Xây dựng, tập hợp lực lượng trong các Mặt trận nhân dân.

- Kết hợp các hình thức, phương pháp đấu tranh.

	


* Luyện tập
I. Trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1. Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian.

(1) Mặt trận Việt Minh được thành lập.

(2) Sự ra đời của Khu giải phóng Việt Bắc.

(3) Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì được triệu tập. 

A. (1), (3), (2).
                  B. (3), (1), (2).

 C. (2), (3), (1).
    
D. (1), (2), (3).

Câu 2. Ngày 13-8-1945, ngay khi nhận được những thông tin về việc Nhật Bản sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập cơ quan nào?

A. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.


B. Ủy ban lâm thời Khu giải phóng.

C. Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì.

D. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.

Câu 3. Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập mặt trận thống nhất dân tộc đầu tiên của riêng Việt Nam?

A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7-1936).

B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (3-1938).

C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11-1939).
D. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941).

Câu 4. Bản chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12-3-1945) của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là

A. phát xít Nhật.



                  B. thực dân Pháp.

C. phát xít Nhật và thực dân Pháp.

          D. thực dân Pháp và tay sai.

Câu 5. Đâu không phải là điều kiện bùng nổ của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Đảng và quần chúng nhân dân đã sẵn sàng hành động. 

B. Lực lượng trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng.

C. Phát xít Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương.    

D. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

Câu 6. Cho các sự kiện sau:

1. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

2. Quân Nhật vượt biên giới Việt-Trung, tiến vào miền Bắc Việt Nam.

3. Nhật đảo chinh lật đổ Pháp ở Đông Dương.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.

A. 2,3,1.

B. 1,2,3.

C. 3, 2,1.

D. 1, 3, 2.

Câu 7. Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1930-1945 là

A. đánh đuổi đế quốc xâm lược giành độc lập dân tộc.   

B. đánh đổ các giai cấp bóc lột giành quyền tự do dân chủ.

C. lật đổ chế độ phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

D. lật đổ chế độ phản động thuộc địa, cải thiện dân sinh.

Câu 8. Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 là mâu thuẫn giữa

A. giai cấp vổ sản với giai cấp tư sản.

B. giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến.

C. toàn thể nhân dân với đế quốc xâm lược và phản động tay sai.

D. nhân dân lao động với thực dân Pháp và các giai cấp bóc lột.

Câu 9. Điểm mới của Hội nghị tháng 5-1941 so với Hội nghị tháng 11-1939 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là

A. thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi để chống đế quốc.

B. đề cao nhiệm vụ giải phong dân tộc, chống đế quốc và phong kiến.

C. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương.
D. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.

Câu 10. Ngày 22-12-1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang được thành lập với tên gọi là

A. Trung đội Cứu quốc quân III.


        

B. Đội du kích Bắc Sơn.

C. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.
        

D. Việt Nam Giải phóng quân.

Câu 11. Tên gọi "Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân" có nghĩa là

A. chỉ coi trọng hoạt động chính trị.


        

B. chỉ chú trọng hoạt động quân sự.

C. chính trị quan trọng hơn quân sự.

        

D. quân sự quan trọng hơn chính trị.

Câu 12. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 đặt nhiệm vụ nào lên hàng đầu?

A. Chống phản động thuộc địa.


B. Chống đế quốc và tay sai.
C. Chống đế quốc Pháp-Nhật.


        D. Chống quân phiệt Nhật.

Câu 13. “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 - 3 - 1945) là bản chỉ thị của

A. Tổng bộ Việt Minh.

                

B. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

C. Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
                

D. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.

Câu 14. Lực lượng chính trị có vai trò như thế nào đối với thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Lực lượng xung kích trong Tổng khởi nghĩa.               

B. Quyết định thắng lợi của Tổng khởi nghĩa.
C. Lực lượng nòng cốt trong Tổng khởi nghĩa.                 

D. Hỗ trợ lực lượng vũ trang giành chính quyền. 

Câu 15. Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là

A. xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.

B. tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương.

C. kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao.

D. kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

Câu 16: Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 - 3 - 1945) được Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra ngay sau khi

A. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương.



B. Nhật tiến vào chiếm đóng Đông Dương.

C. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.


D. chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ.

Câu 17. Tháng 9-1940, quân đội nước nào vào xâm lược Việt Nam?
A. Anh.
B. Đức.
C. Nhật.
D. Hà Lan.

Câu 19. Trong quá trình chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam, đến năm 1942, khắp các châu ở Cao Bằng đều có
A. hội Đồng minh.
B. hội Cứu quốc.
C. hội Phản phong.
D. hội Phản đế.
Câu 20. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) xác định
A. chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm.

B. kẻ thù chủ yếu trước mắt là đế quốc và giai cấp địa chủ.

C. phương pháp giành chính quyền là tổng tiến công.

D. sẽ thành lập chính quyền nhà nước của công nông binh.

Câu 21. Nhận xét nào sau đây là đúng về cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Điều kiện khách quan giữ vai trò quyết định thắng lợi của cách mạng.

B. Sự kiện Nhật đảo chính Pháp là điều kiện bùng nổ cuộc tổng khởi nghĩa.

C. Những điều kiện chủ quan quyết định thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa.

D. Thắng lợi của tổng khởi nghĩa không phụ thuộc vào điều kiện khách quan.

Câu 22: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Dương là 
A. đánh đổi phong kiến. 


                         B. chống tư sản và địa chủ. 

C. cải cách ruộng đất. 


                                 D. đánh đổ đế quốc và tay sai. 

Câu 23: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) đã 
A. khẳng định tính đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 

B. bước đầu khắc phục hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10-1930. 

C. mở đầu giai đoạn đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ, hòa bình. 

D. chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước đầu thế kỉ XX. 

Câu 24 : Một trong những đặc điểm của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là 
A. giành chính quyền ở nông thôn rồi tiến vào thành thị. 

B. kết hợp đấu tranh quân sự với chính trị và ngoại giao. 

C. lực lượng vũ trang đóng vai trò quyết định thắng lợi. 

D. diễn ra và giành thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu. 

Câu 25: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm giống nhau nào sau đây? 
A. Giải phóng dân tộc bị áp bức. 
B. Góp phần chống chủ nghĩa phát xít. 

C. Xóa bỏ các giai cấp bóc lột. 
D. Thành lập nhà nước công nông binh. 

Câu 26: Điểm mới trong nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (5-1941) so với Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương là 
A. thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng riêng để lãnh đạo cách mạng mỗi nước. 

B. xác định quyền lợi riêng của mỗi giai cấp phải phục tùng quyền lợi chung của dân tộc. 

C. quyết định thay khẩu hiệu cách mạng ruộng đất bằng khẩu hiệu giành độc lập dân tộc. 

D. thành lập chính quyền nhà nước công nông binh của đông đảo quần chúng lao động. 

Câu 27: Ngày 30 - 8 - 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị là sự kiện đánh dấu

A. nhiệm vụ dân tộc của cách mạng hoàn thành.
   

B. nhiệm vụ dân chủ của cách mạng hoàn thành.

C. chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ.

   

D. Tổng khởi nghĩa thắng lợi trên cả nước.

Câu 28: Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tháng 5 - 1941 so với Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương
A. thành lập chính quyền nhà nước của toàn dân tộc.   

B. thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng riêng.

C. hoàn thành triệt để nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.  

D. thành lập hình thức chính quyền công nông binh.

Câu 29. Vì sao Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11-1939) quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

A. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc và tay sai phát triển gay gắt.

B. Nước Pháp bị Đức chiếm đóng làm cho quân Pháp ở Đông Dương suy yếu.

C. Quân phiệt Nhật hoàn thành xâm lược và thống trị nhân dân Đông Dương.

D. Nhân dân Việt Nam phải chịu hai tầng áp bức, bóc lột của Pháp và Nhật.

Câu 30. Nhận xét nào dưới đây về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là không đúng?

A. Đây là cuộc cách mạng có tính chất nhân dân sâu sắc.

B. Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân tộc điển hình.

C. Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân chủ điển hình.
D. Đây là cuộc cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét.

Câu 31. Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Có liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương.         

B. Sự giúp đỡ trực tiếp của các nước Đồng minh.

C. Sự ủng hộ trực tiếp của các nước xã hội chủ nghĩa.         

D. Truyền thống yêu nước của dân tộc được phát huy.
Câu 32. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm chung nào sau đây?

A. Góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.
B. Đối tượng đấu tranh chủ yếu là giai cấp tư sản.

C. Nhiệm vụ chủ yếu là chống chủ nghĩa thực dân.

D. Làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống hoàn chỉnh.

Câu 33. Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Việt Nam trong giai đoạn 1939 - 1945 là

A. Bắc Kạn.
B. Bắc Sơn - Võ Nhai.
C. Tân Trào - Tuyên Quang.
D. Thái Nguyên.

Câu 34. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tiến trình khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Việt Nam trong năm 1945?

A. Giành chính quyền đồng thời ở cả hai địa bàn nông thôn và chính trị.

B. Giành chính quyền bộ phận tiến lên giành chính quyền toàn quốc.
C. Giành chính quyền ở các vùng nông thôn rồi tiến vào thành thị.

D. Giành chính quyền ở các đô thị lớn rồi toả về các vùng nông thôn.

Câu 35. Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi

A. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật.
B. thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam.

C. Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền cách mạng.

D. Nhật giao Đông Dương cho quân Trung Hoa Dân quốc.
II. Tự luận
1. Nhận xét quá trình chuyển hướng đi đến hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng từ hội nghị Trung ương 6 (11/1939) đến hội nghị Trung ương 8 (5/1941).

2- Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (2/9/1945) khẳng định “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập”. Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về khẳng định trên.
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